
 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

A Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh              194.204       175.732       171.260           4.472         12.559         11.606              953           5.425 2,88%

1 BQL Khu Kinh tế Vân Phong                     280              241              240                  1                17                15                  2                  3 1,16%

2 Sở Công Thương                  11.457           11.445           11.445                   -                      8                    8                   -                   -   0,00%

3 Sở Du lịch                     321              303              261                42                17                17                 -                  42 13,13%

4 Sở Giáo dục và Đào tạo                     572              569              569                 -                    1                  1                 -                   -   0,00%

5 Sở Giao thông Vận tải                  6.656           5.650           5.642                  8              773              727                46                54 0,84%

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư                     126                57                20                37                59                34                25                62 53,45%

7 Sở Khoa học và Công nghệ                       83                80                80                 -                    2                  2                 -                   -   0,00%

8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội                     402              354              354                 -                  19                19                 -                   -   0,00%

9 Sở Nội vụ                     186              167              167                 -                  11                11                 -                   -   0,00%

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn                  5.985           5.860           5.857                  3                67                45                22                25 0,42%

11 Sở Ngoại vụ                       56                54                53                  1                  1                  1                 -                    1 1,82%

12 Sở Tài chính                       75                24                24                 -                  51                45                  6                  6 8,00%

13 Sở Tài nguyên và Môi trường              158.515       142.673       138.309           4.364         10.429           9.586              843           5.207 3,40%

14 Sở Tư pháp                  6.199           5.390           5.386                  4              758              751                  7                11 0,18%

15 Sở Thông tin và Truyền thông                       72                71                71                 -                    1                  1                 -                   -   0,00%

16 Sở Văn hóa và Thể thao                     476              438              438                 -                  26                26                 -                   -   0,00%

17 Sở Xây dựng                     956              866              854                12                76                74                  2                14 1,49%

18 Sở Y tế                  1.787           1.490           1.490                 -                243              243                 -                   -   0,00%

B UBND cấp huyện                23.111         17.797         17.542              255           2.831           2.659              172              427 2,07%

1 UBND huyện Cam Lâm                  1.628           1.368           1.353                15              188              178                10                25 1,61%

2 UBND huyện Diên Khánh                  2.873           2.292           2.279                13              307              298                  9                22 0,85%

3 UBND huyện Khánh Sơn                     477              384              384                 -                  56                56                 -                   -   0,00%

4 UBND huyện Khánh Vĩnh                     709              671              670                  1                34                32                  2                  3 0,43%

5 UBND huyện Vạn Ninh                  1.960           1.653           1.630                23              239              216                23                46 2,43%

6 UBND thành phố Cam Ranh                  2.987           2.134           2.072                62              496              443                53              115 4,37%

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Đính kèm Báo cáo số       /BC-SNV ngày    /6/2022 của Sở Nội vụ )
_______________________________________________________________

 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn
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 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 
 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn

7 UBND thành phố Nha Trang                  8.814           6.695           6.581              114           1.158           1.096                62              176 2,24%

8 UBND thị xã Ninh Hòa                  3.663           2.600           2.573                27              353              340                13                40 1,35%

C UBND CẤP XÃ              119.667       114.336       113.849              487           3.518           3.321              197              684 0,58%

I Thuộc UBND huyện Cam Lâm                  9.571           9.032           8.916              116              384              360                24              140 1,49%

1 UBND thị trấn Cam Đức                  1.564           1.488           1.484                  4                59                55                  4                  8 0,52%

2 UBND xã Cam An Bắc                     688              682              663                19                  6                  6                 -                  19 2,76%

3 UBND xã Cam An Nam                     500              459              440                19                33                29                  4                23 4,67%

4 UBND xã Cam Hải Đông                     506              470              458                12                24                24                 -                  12 2,43%

5 UBND xã Cam Hải Tây                     491              461              459                  2                14                13                  1                  3 0,63%

6 UBND xã Cam Hiệp Bắc                     453              447              440                  7                  6                  6                 -                    7 1,55%

7 UBND xã Cam Hiệp Nam                     552              537              531                  6                11                11                 -                    6 1,09%

8 UBND xã Cam Hòa                     975              898              898                 -                  66                61                  5                  5 0,52%

9 UBND xã Cam Phước Tây                     779              756              745                11                  9                  9                 -                  11 1,44%

10 UBND xã Cam Tân                     493              434              423                11                40                37                  3                14 2,95%

11 UBND xã Cam Thành Bắc                     893              828              817                11                42                40                  2                13 1,49%

12 UBND xã Sơn Tân                       57                57                56                  1                 -                   -                   -                    1 1,75%

13 UBND xã Suối Cát                     929              865              864                  1                51                50                  1                  2 0,22%

14 UBND xã Suối Tân                     691              650              638                12                23                19                  4                16 2,38%

II Thuộc huyện Diên Khánh                21.132         20.512         20.383              129              320              308                12              141 0,68%

1 UBND thị trấn Diên Khánh                  1.358           1.299           1.281                18                52                52                 -                  18 1,33%

2 UBND xã Bình Lộc                  1.223           1.207           1.207                 -                  16                  8                  8                  8 0,65%

3 UBND xã Diên An                     745              719              718                  1                  9                  9                 -                    1 0,14%

4 UBND Xã Diên Điền                  2.719           2.684           2.663                21                27                26                  1                22 0,81%

5 UBND xã Diên Đồng                  1.005              971              969                  2                21                21                 -                    2 0,20%

6 UBND xã Diên Hòa                     698              680              680                 -                  12                11                  1                  1 0,14%

7 UBND xã Diên Lạc                     482              472              470                  2                  2                  2                 -                    2 0,42%

8 UBND xã Diên Lâm                  1.099           1.064           1.055                  9                27                27                 -                    9 0,82%

9 UBND xã Diên Phú                     902              868              867                  1                19                19                 -                    1 0,11%

10 UBND xã Diên Phước                  1.358           1.347           1.345                  2                  7                  7                 -                    2 0,15%

11 UBND xã Diên Sơn                  2.391           2.342           2.327                15                19                19                 -                  15 0,64%

12 UBND xã Diên Tân                  1.040           1.010              992                18                19                18                  1                19 1,85%

13 UBND xã Diên Toàn                     475              461              456                  5                12                12                 -                    5 1,06%



 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 
 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn

14 UBND xã Diên Thạnh                     869              841              838                  3                16                16                 -                    3 0,35%

15 UBND xã Diên Thọ                  1.359           1.344           1.344                 -                  15                15                 -                   -   0,00%

16 UBND xã Diên Xuân                  1.190           1.015           1.009                  6                30                30                 -                    6 0,57%

17 UBND xã Suối Hiệp                  1.384           1.376           1.366                10                  6                  6                 -                  10 0,72%

18 UBND xã Suối Tiên                     835              812              796                16                11                10                  1                17 2,07%

III Thuộc huyện Khánh Sơn                  4.663           4.477           4.477                 -                140              138                  2                  2 0,04%

1 UBND thị trấn Tô Hạp                     922              910              910                 -                    5                  5                 -                   -   0,00%

2 UBND xã Ba Cụm Bắc                     747              663              663                 -                  83                83                 -                   -   0,00%

3 UBND xã Ba Cụm Nam                     221              209              209                 -                    4                  4                 -                   -   0,00%

4 UBND xã Sơn Bình                     509              490              490                 -                  13                11                  2                  2 0,40%

5 UBND xã Sơn Hiệp                     650              639              639                 -                    6                  6                 -                   -   0,00%

6 UBND xã Sơn Lâm                     586              562              562                 -                  16                16                 -                   -   0,00%

7 UBND xã Sơn Trung                     561              552              552                 -                    2                  2                 -                   -   0,00%

8 UBND xã Thành Sơn                     467              452              452                 -                  11                11                 -                   -   0,00%

IV Thuộc huyện Khánh Vĩnh                  4.599           4.361           4.356                  5              189              170                19                24 0,53%

1 UBND thị trấn Khánh Vĩnh                     490              449              449                 -                  34                31                  3                  3 0,62%

2 UBND xã Cầu Bà                     222              203              203                 -                  10                10                 -                   -   0,00%

3 UBND xã Giang Ly                       99                98                98                 -                    1                  1                 -                   -   0,00%

4 UBND xã Khánh Bình                     763              745              745                 -                  18                18                 -                   -   0,00%

5 UBND xã Khánh Đông                     418              383              383                 -                  32                21                11                11 2,65%

6 UBND xã Khánh Hiệp                     623              604              604                 -                  17                17                 -                   -   0,00%

7 UBND xã Khánh Nam                     242              232              231                  1                  9                  9                 -                    1 0,41%

8 UBND xã Khánh Phú                     254              222              222                 -                  21                21                 -                   -   0,00%

9 UBND xã Khánh Thành                     188              182              180                  2                  6                  6                 -                    2 1,06%

10 UBND xã Khánh Thượng                     238              238              238                 -                   -                   -                   -                   -   0,00%

11 UBND xã Khánh Trung                     304              294              294                 -                    4                  4                 -                   -   0,00%

12 UBND xã Liên Sang                     217              188              186                  2                25                20                  5                  7 3,29%

13 UBND xã Sông Cầu                     405              394              394                 -                    5                  5                 -                   -   0,00%

14 UBND xã Sơn Thái                     136              129              129                 -                    7                  7                 -                   -   0,00%

V Thuộc huyện Vạn Ninh                17.402         17.058         16.999                59              306              194              112              171 0,98%

1 UBND thị trấn Vạn Giã                  3.379           3.358           3.348                10                20                19                  1                11 0,33%

2 UBND xã Đại Lãnh                  1.257           1.241           1.240                  1                15                15                 -                    1 0,08%



 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 
 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn

3 UBND xã Vạn Bình                     718              712              708                  4                  6                  6                 -                    4 0,56%

4 UBND xã Vạn Hưng                  1.372           1.233           1.228                  5              135                25              110              115 8,41%

5 UBND xã Vạn Khánh                  1.543           1.542           1.538                  4                  1                  1                 -                    4 0,26%

6 UBND xã Vạn Long                     546              532              532                 -                    7                  7                 -                   -   0,00%

7 UBND xã Vạn Lương                  1.089           1.048           1.031                17                32                32                 -                  17 1,57%

8 UBND xã Vạn Phú                  2.037           1.989           1.986                  3                41                41                 -                    3 0,15%

9 UBND xã Vạn Phước                  1.532           1.512           1.508                  4                20                20                 -                    4 0,26%

10 UBND xã Vạn Thạnh                     918              915              915                 -                    3                  2                  1                  1 0,11%

11 UBND xã Vạn Thắng                  1.660           1.635           1.626                  9                23                23                 -                    9 0,54%

12 UBND xã Vạn Thọ                     660              654              653                  1                  3                  3                 -                    1 0,15%

13 UBND xã Xuân Sơn                     691              687              686                  1                 -                   -                   -                    1 0,15%

VI Thuộc thành phố Cam Ranh                  8.509           8.184           8.160                24              220              216                  4                28 0,33%

1 UBND phường Cam Lộc                     789              728              728                 -                  61                61                 -                   -   0,00%

2 UBND phường Ba Ngòi                     527              511              509                  2                12                  9                  3                  5 0,96%

3 UBND phường Cam Linh                     494              481              481                 -                  12                12                 -                   -   0,00%

4 UBND phường Cam Lợi                     519              502              502                 -                  10                10                 -                   -   0,00%

5 UBND phường Cam Nghĩa                     910              880              880                 -                  24                24                 -                   -   0,00%

6 UBND phường Cam Phú                     517              497              496                  1                  6                  6                 -                    1 0,20%

7 UBND phường Cam Phúc Bắc                     883              864              863                  1                16                16                 -                    1 0,11%

8 UBND phường Cam Phúc Nam                     412              398              398                 -                  13                13                 -                   -   0,00%

9 UBND phường Cam Thuận                     492              476              475                  1                12                12                 -                    1 0,20%

10 UBND xã Cam Bình                     210              201              193                  8                  4                  4                 -                    8 3,90%

11 UBND xã Cam Lập                     164              162              159                  3                  1                 -                    1                  4 2,45%

12 UBND xã Cam Phước Đông                     837              776              775                  1                22                22                 -                    1 0,13%

13 UBND xã Cam Thành Nam                     665              648              644                  4                10                10                 -                    4 0,61%

14 UBND xã Cam Thịnh Đông                     844              822              822                 -                    9                  9                 -                   -   0,00%

15 UBND xã Cam Thịnh Tây                     246              238              235                  3                  8                  8                 -                    3 1,22%

VII Thuộc thành phố Nha Trang                33.552         31.966         31.905                61           1.038           1.026                12                73 0,22%

1 UBND phường Lộc Thọ                  2.822           2.741           2.740                  1                47                47                 -                    1 0,04%

2 UBND phường Ngọc Hiệp                  1.052           1.015           1.015                 -                  27                27                 -                   -   0,00%

3 UBND phường Phước Hải                  1.986           1.914           1.914                 -                  53                53                 -                   -   0,00%

4 UBND phường Phước Hòa                     729              681              681                 -                  30                29                  1                  1 0,14%



 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 
 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn

5 UBND phường Phước Long                  1.765           1.579           1.569                10              130              130                 -                  10 0,59%

6 UBND phường Phước Tân                  1.170           1.120           1.120                 -                  38                38                 -                   -   0,00%

7 UBND phường Phước Tiến                     730              669              668                  1                31                29                  2                  3 0,43%

8 UBND phường Phương Sài                     755              702              700                  2                32                32                 -                    2 0,27%

9 UBND phường Phương Sơn                  1.049           1.019           1.017                  2                24                24                 -                    2 0,19%

10 UBND phường Tân Lập                     675              639              636                  3                17                17                 -                    3 0,46%

11 UBND phường Vạn Thạnh                     745              707              707                 -                  14                14                 -                   -   0,00%

12 UBND phường Vạn Thắng                  1.707           1.634           1.627                  7                67                67                 -                    7 0,41%

13 UBND phường Vĩnh Hải                  1.239           1.200           1.194                  6                32                28                  4                10 0,81%

14 UBND phường Vĩnh Hòa                     614              589              587                  2                17                17                 -                    2 0,33%

15 UBND phường Vĩnh Nguyên                  1.284           1.128           1.116                12              116              112                  4                16 1,29%

16 UBND phường Vĩnh Phước                  1.496           1.438           1.438                 -                  40                40                 -                   -   0,00%

17 UBND phường Vĩnh Thọ                  2.023           1.996           1.994                  2                19                19                 -                    2 0,10%

18 UBND phường Vĩnh Trường                     791              743              742                  1                36                36                 -                    1 0,13%

19 UBND phường Xương Huân                  2.025           2.001           1.996                  5                12                12                 -                    5 0,25%

20 UBND xã Phước Đồng                  1.130           1.023           1.023                 -                  56                56                 -                   -   0,00%

21 UBND xã Vĩnh Hiệp                  1.073           1.051           1.051                 -                  11                11                 -                   -   0,00%

22 UBND xã Vĩnh Lương                     998              919              919                 -                  48                48                 -                   -   0,00%

23 UBND xã Vĩnh Ngọc                  1.507           1.455           1.454                  1                37                37                 -                    1 0,07%

24 UBND xã Vĩnh Phương                  1.824           1.775           1.774                  1                37                37                 -                    1 0,06%

25 UBND xã Vĩnh Thái                     666              611              607                  4                26                26                 -                    4 0,63%

26 UBND xã Vĩnh Thạnh                  1.163           1.127           1.126                  1                20                20                 -                    1 0,09%

27 UBND xã Vĩnh Trung                     534              490              490                 -                  21                20                  1                  1 0,20%

VIII Thuộc thị xã Ninh Hòa                20.239         18.746         18.653                93              921              909                12              105 0,53%

1 UBND phường Ninh Diêm                     490              458              446                12                22                22                 -                  12 2,50%

2 UBND phường Ninh Đa                     633              596              595                  1                31                31                 -                    1 0,16%

3 UBND phường Ninh Giang                  1.546           1.527           1.527                 -                  15                15                 -                   -   0,00%

4 UBND phường Ninh Hà                     398              379              377                  2                13                13                 -                    2 0,51%

5 UBND phường Ninh Hải                     926              890              888                  2                21                21                 -                    2 0,22%

6 UBND phường Ninh Hiệp                  1.298           1.237           1.234                  3                44                43                  1                  4 0,31%

7 UBND phường Ninh Thủy                     888              812              811                  1                48                48                 -                    1 0,12%

8 UBND xã Ninh An                  1.043              830              830                 -                158              158                 -                   -   0,00%



 Tổng  Đúng hạn  Trễ hạn  Tổng  Trong hạn  Trễ hạn  Số lượng Tỷ lệ

 Hồ sơ đang giải quyết  Hồ sơ đã giải quyết xong 
 Hồ sơ tiếp 

nhận 
Cơ quan tiếp nhậnSTT

Hồ sơ trễ hạn

9 UBND xã Ninh Bình                     634              596              596                 -                  17                17                 -                   -   0,00%

10 UBND xã Ninh Đông                     433              405              405                 -                  12                12                 -                   -   0,00%

11 UBND xã Ninh Hưng                     479              399              393                  6                48                41                  7                13 2,91%

12 UBND xã Ninh Ích                     367              355              355                 -                  12                12                 -                   -   0,00%

13 UBND xã Ninh Lộc                     505              492              492                 -                    9                  9                 -                   -   0,00%

14 UBND xã Ninh Phú                     452              433              431                  2                17                17                 -                    2 0,44%

15 UBND xã Ninh Phụng                     656              625              624                  1                25                23                  2                  3 0,46%

16 UBND xã Ninh Phước                     395              313              312                  1                57                57                 -                    1 0,27%

17 UBND xã Ninh Quang                  1.449           1.411           1.409                  2                26                26                 -                    2 0,14%

18 UBND xã Ninh Sim                     789              727              721                  6                27                26                  1                  7 0,93%

19 UBND xã Ninh Sơn                     553              508              507                  1                18                18                 -                    1 0,19%

20 UBND xã Ninh Tân                     223              183              183                 -                  27                27                 -                   -   0,00%

21 UBND xã Ninh Tây                     588              459              441                18                47                47                 -                  18 3,56%

22 UBND xã Ninh Thân                  1.260           1.205           1.204                  1                42                42                 -                    1 0,08%

23 UBND xã Ninh Thọ                     836              794              791                  3                29                29                 -                    3 0,36%

24 UBND xã Ninh Thượng                  1.296           1.184           1.170                14                69                68                  1                15 1,20%

25 UBND xã Ninh Trung                     656              598              583                15                25                25                 -                  15 2,41%

26 UBND xã Ninh Vân                     258              230              228                  2                17                17                 -                    2 0,81%

27 UBND xã Ninh Xuân                  1.188           1.100           1.100                 -                  45                45                 -                   -   0,00%

336.982          307.865    302.651    5.214        18.908      17.586      1.322                  6.536 2,00%TỔNG


